
Giáo dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

1 TRƯƠNG NGỌC BÍCH Số 2 15/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Tân Tiến,

Tỉnh Bắc Ninh

TDP số 3, Phường
Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học Luật,
Luật Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp
Tương đương
Anh ngữ B1

Châu Âu

Công chức; Bí thư
Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã Tân
Dĩnh

12/03/2010 Không

2 PHAN VĂN CHUNG Số 1 19/8/1968 Nam Việt Nam Kinh Công giáo
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cầu Chính, Xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh
9/10 Không. Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Cầu
chính, xã Tân

Dĩnh
07/03/2014

Đại biểu HĐND
xã khoá: XXI,

XXII

3 TRẦN XUÂN CƯỜNG Số 4 21/6/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Đa Mai,
Tỉnh Bắc Ninh

Phường Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Học viện cảnh sát Thạc sĩ Trung cấp
Tiếng Anh B1

Châu âu
Công chức; Trưởng

Công an xã

Công an xã Tân
Dĩnh, tỉnh Bắc

Ninh
25/12/2003 Không

4 DƯƠNG VĂN ĐẠT Số 5 24/6/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lạng Giang,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Tân Dinh, Xã
Lạng Giang, Tỉnh

Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, Cử nhân
Hành chính học

Cử nhân Cao cấp
Tiếng Anh,
trình độ B

Công chức; Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Đảng

ủy

Đảng ủy xã Tân
Dĩnh

03/12/2007 Không

5 ĐÀO VĂN DỰ Số 3 17/5/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Dĩnh Lục 2,
Xã Tân Dĩnh,  Tỉnh

Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, chuyên
ngành Kỹ sư
Quản lý Tài
nguyên môi

trường

Trung cấp
Tiếng Anh,
trình độ B

Công chức; Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân

xã

Hội đồng nhân
dân xã Tân

Dĩnh
04/10/1999

Đại biểu HĐND
xã XIX, XX,
XXI, XXII

6 HOÀNG MẠNH HÀ Số 4 03/9/1980 Nam Việt Nam Nùng Không
Xã Kép, Tỉnh Bắc

Ninh

TDP số 2, Phường
Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học; chuyên
ngành: Lịch sử

đảng
Cao cấp

Anh, trình bộ
B

Công chức; Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy

xã

Đảng ủy xã Tân
Dĩnh

07/11/2005
Đại biểu HĐND

huyện Lạng
Giang khoá XX

7 NGUYỄN THỊ HẰNG Số 2 15/7/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lạng Giang,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Liên Sơn, Xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, chuyên
ngành thú y

Cử nhân Không Không Buôn bán Không

8 LƯƠNG THỊ HẬU Số 7 15/4/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Ổ Chương, xã
Lạng Giang,  Tỉnh

Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, chuyên
ngành Quản trị

kinh doanh-
QTVP

Thạc sĩ Trung cấp
Tiếng anh,
trình độ B

Công chức; Trưởng
phòng Văn hóa - Xã

hội xã

UBND xã Tân
Dĩnh, tỉnh Bắc

Ninh
03/04/2014 Không

9 NGUYỄN NGỌC HIẾU Số 3 26/10/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang,  Tỉnh Bắc
Ninh

TDP Phú Mỹ 1,
phường Bắc Giang,

Tỉnh Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Quân sự Cử nhân Cao cấp Không Bộ đội, Chỉ huy trưởng

Ban CHQS xã
Tân Dĩnh, Bộ

CHQS tỉnh Bắc
Ninh

11/08/2009 không

10 NGÔ KHẢI HOÀN Số 6 24/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Vinh Sơn, xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, chuyên
ngành phát triển

nông thôn
Trung cấp

Anh, trình độ
B

Công chức; Chủ tịch
UBMTTQ xã

Mặt trận Tổ
quốc Việt nam
xã Tân Dĩnh

16/09/2000
Đại biểu HĐND
xã khoá: XIX,

XX, XXI, XXII

11 NGUYỄN NGỌC HÙNG Số 5 14/7/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đồ, Xã Tân
Dĩnh, Tỉnh Bắc

Ninh

9/12 phổ
thông

không Không
Làm ruộng, Bí thư chi
bộ Thôn; Trưởng thôn

Thôn Đồ, xã
Tân Dĩnh

02/06/2019 Không

Ngày vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN DĨNH KHÓA XXIII
NHIỆM KỲ 2026-2031

Giới
tính

Quốc tịch Dân tộc

(Kèm theo Nghị quyết số:         /NQ-UBBC ngày 19/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Tân Dĩnh)
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XÃ TÂN DĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Tên
Đơn vị
bầu cử

Ngày tháng năm
sinh
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Ngày tháng năm
sinh

12 VŨ THỊ LAN Số 1 03/7/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lạng Giang,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Tân Sơn 1, Xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học Luật,
Hành chính - Tư

pháp
Thạc sĩ Cao cấp

Anh, trình độ
B1 Châu âu

Công chức;  Uỷ viên
BTV Đảng uỷ, Trưởng
Ban Xây dựng Đảng

Đảng uỷ xã Tân
Dĩnh

03/01/2007 Không

13 NGÔ NGỌC LONG Số 2 28/5/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Tân Sơn 4, Xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Cử nhân Luật Thạc sĩ Trung cấp
tiếng Anh
khung B1
châu Âu

Công chức; Phó Giám
đốc

Trung tâm Phục
vụ hành chính

công, UBND xã
Tân Dĩnh

03/07/2004
Đại biểu HĐND

xã khoá XXI,
XXII

14 GIÁP THỊ LÝ Số 6 15/02/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Thái An, Xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Luật kinh

tế
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh
trình độ B

Công chức; Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQ,

Chủ tịch Hội LHPN xã

Ủy ban MTTQ
xã Tân Dĩnh

22/05/2007
Đại biểu HĐND

xã khóa XXI,
XX

15 GIÁP VĂN MẠNH Số 4 26/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Thiếp Trì, Xã
Tân Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học Luật,
Luật Kinh tế

Trung cấp Không
Đã nghỉ hưu, Bí thư

chi bộ
Thôn Thiếp Trì,

xã Tân Dĩnh
07/04/1993

Đại biểu HĐND
xã khoá XXII

16 NGUYỄN VĂN MINH Số 1 27/11/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Lục,

Tỉnh Bắc Ninh

TDP Nam Giang 1,
Phường Bắc Giang,

Tỉnh Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, chuyên
ngành Quản lý xã
hội, Luật Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp
Anh, trình độ

B

Công chức; Phó Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch

UBND xã

UBND xã Tân
Dĩnh, tỉnh Bắc

Ninh
04/01/2005

Đại biểu HĐND
thị trấn Vôi khoá

XXII

17 NGUYỄN VĂN NGHĨA Số 7 20/11/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Dễu, Xã Tân
Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh
12/12 bổ túc

Đại học, Công
nghệ May

Không
Anh, trình độ

C
Kinh doanh, Chủ tịch

HĐQT
Công ty CP

may Đại Lâm.
Không

18 VŨ VĂN THỌ Số 7 18/9/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Hậu, Xã Tân
Dĩnh, Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, Chuyên
ngành Phát triển

nông thôn
Trung cấp Anh B

Công chức; Phó trưởng
Ban Kinh tế - Ngân

sách

HĐND xã Tân
Dĩnh

03/04/1993
Đại biểu HĐND

xã XX, XXI,
XXII

19 LÊ ĐẮC TRƯỜNG Số 5 10/3/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Chùa, Xã Tân
Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh
12/12 bổ túc

Đại học (chuyên
ngành Kinh tế
Nông nghiệp).

Trung cấp
Anh (trình độ

B).

Công chức; Phó
Trưởng Ban Văn hoá -

Xã hội HĐND xã.

Hội đồng nhân
dân xã Tân

Dĩnh.
18/08/2000

Đại biểu HĐND
xã khoá XXII

20 NGUYỄN VĂN TUÂN Số 3 01/02/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lạng Giang,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Mỹ Hưng, Xã
Lạng Giang,  Tỉnh

Bắc Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học; chuyên
ngành phát triển

nông thôn.
Trung cấp TOEIC

Công chức; Chánh Văn
phòng HĐND và

UBND xã

UBND xã Tân
Dĩnh.

08/11/2010 Không

21 VŨ XUÂN TƯỜNG Số 6 20/4/1973 Nam Việt Nam Kinh Công giáo
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cống, Xã Tân
Dĩnh, Tỉnh Bắc

Ninh

9/12 phổ
thông

không có Sơ cấp không Làm Ruộng 08/05/2003
Đại biểu HĐND
xã khoá: XXI,

XXII

22 VŨ VĂN TRỌNG Số 7 27/6/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Dĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Biếc, Xã Tân
Dĩnh,  Tỉnh Bắc

Ninh

12/12 phổ
thông

Đại học, chuyên
ngành Quản lý
Kinh tế - Nông

nghiệp

Cử nhân Trung cấp
Anh, trình độ

B

Công chức; Phó chủ
tịch MTTQ xã; Chủ
tịch hội Nông dân xã

Ủy ban MTTQ
xã Tân Dĩnh

04/01/2002
Đại biểu HĐND

xã XXII

Số đại biểu được bầu của HĐND: Xã Tân Dĩnh là: 22 đại biểu
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 22  người
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